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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

	
	

	
	                                                                                                         

	Số: 551/QĐ-CT
	Tuyên Quang, ngày  04  tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;  

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý rừng; 

Căn cứ Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ; 

Căn cứ Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng; 

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; 

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-CT ngày 26/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 174/BC-SKH ngày 18/5/2010 về kết quả thẩm định đề cương kỹ thuật lập dự án Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

2. Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn kết dư dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và ngân sách tỉnh năm 2012.

5. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
6. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
7. Thời gian thực hiện:  Năm 2012.

8. Phạm vi thực hiện: Tại các xã: Thanh Tương, Khau Tinh, Sơn Phú, Côn Lôn, huyện Na Hang; Yên Thuận, Phù Lưu, huyện Hàm Yên; Hòa Phú, Trung Hà, Hà Lang, huyện Chiêm Hoá; Tân Trào, Bình Yên, Lương Thiện, Trung Yên, Minh Thanh, huyện  Sơn Dương.

9. Mục tiêu quy hoạch:
- Bảo vệ các loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm hiện có trong các khu rừng đặc dụng, nhằm bảo tồn các mẫu hệ động thực vật và các nguồn gen quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

- Bảo vệ toàn vẹn và tạo điều kiện phát triển bền vững rừng hiện có trong các khu rừng đặc dụng, nhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên với các hệ sinh thái đa dạng, phong phú, đồng thời phát huy tác dụng phòng hộ, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái.

- Rà soát quy hoạch rừng đặc dụng, xác định các phân khu chức năng trong các khu rừng đặc dụng và vùng đệm đúng với tiêu chí hiện hành và phù hợp với thực tế của từng khu đặc dụng.
- Rà soát, điều chỉnh xác định rõ ranh giới các khu rừng đặc dụng, làm cơ sở cho việc điều chỉnh cắm mốc ranh giới các khu rừng trên bản đồ và ngoài thực địa, phục vụ tốt công tác quản lý, xây dựng và phát triển bền vững hệ thống rừng đặc dụng hiện có của tỉnh.

- Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng khoa học để phục hồi sinh thái các khu rừng đặc dụng.

- Ổn định và nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư sống trong các khu rừng đặc dụng và vùng đệm bằng các hoạt động phát triển rừng bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trật tự an ninh khu vực.

10. Nội dung nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
10.1. Công tác chuẩn bị:
- Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí.
- Điều tra thu thập thông tin.

10.2. Rà soát, đánh giá, quy hoạch các khu rừng đặc dụng:

- Đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên; hiện trạng sử dụng đất đai, tài nguyên rừng; hiện trạng các đặc trưng hệ sinh thái, đa dạng sinh học và công tác quản lý sử dụng đất lâm nghiệp khu rừng đặc dụng. 

+ Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên.
+ Xác định hiện trạng diện tích các loại đất đai, diện tích các lâm phận phòng hộ, đặc dụng và sản xuất trong các xã có khu rừng đặc dụng.

+ Xác định trữ lượng các trạng thái rừng tự nhiên, rừng trồng trong các xã có khu rừng đặc dụng.

+ Xác định khả năng tái sinh trên từng trạng thái rừng và đất trống, đồi núi trọc (IB, IC); đánh giá các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động trong các xã có khu rừng đặc dụng.

+ Phỏng vấn các hộ dân kết hợp khảo sát hiện trường đánh giá hệ động thực vật rừng quý hiếm trong khu rừng đặc dụng.

+ Điều tra, đánh giá tác động môi trường trong khu rừng đặc dụng.

+ Tính và tổng hợp diện tích các loại đất đai, diện tích các loại rừng theo các lâm phận phòng hộ, đặc dụng, sản xuất.

- Sản phẩm:

+ Xây dựng chỉ tiêu và phân chia các vùng phân khu chức năng trong khu rừng đặc dụng.

+ Quy hoạch các hạng mục bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử, môi trường; lưu trữ và cơ sở dữ liệu; cứu hộ sinh vật; các chương trình nghiên cứu khoa học.

+ Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; hệ thống đường giao thông, đường tuần tra; các công trình hạ tầng kỹ thuật du lịch, văn phòng; ranh giới khu rừng đặc dụng; hệ thống thông tin rừng đặc dụng;

+ Thống kê tổng hợp số liệu diện tích các loại đất đai; thống kê, tổng hợp trữ lượng các trạng thái rừng, chỉ tiêu tái sinh rừng khu rừng đặc dụng. 

+ Lập báo cáo thuyết minh hiện trạng quản lý sử dụng đất đai tài nguyên khu rừng đặc dụng, các phân khu chức năng trong khu rừng đặc dụng và vùng đệm.

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và tài ng​uyên rừng 3 khu rừng đặc dụng tỷ lệ 1/10.000: 05 bộ/1 khu đặc dụng, tổng 3 khu đặc dụng là 15 bộ (không kể bộ gốc).
+ Bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng tỷ lệ 1/10.000: 05 bộ/1 khu đặc dụng, tổng 3 khu đặc dụng là 15 bộ (không kể bộ gốc).
10.3. Điều tra đánh giá thực trạng dân sinh - kinh tế -  xã hội:
- Đánh giá thực trạng dân số, lao động và hiện trạng kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của các xã có khu rừng đặc dụng thuộc các huyện.

+ Điều tra đánh giá thực trạng dân sinh tại các xã, huyện có khu rừng đặc dụng.
+ Thu thập đánh giá thực trạng kinh tế xã hội chung tại các xã, huyện có khu rừng đặc dụng.
+ Điều tra, khảo sát, thu thập một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cụ thể tại các xã, huyện có khu rừng đặc dụng.
- Sản phẩm: Báo cáo chuyên đề về điều tra, đánh giá tình hình kinh tế xã hội khu rừng đặc dụng, tổng số gồm 30 báo cáo (1 khu đặc dụng có 10 báo cáo). 

11. Sản phẩm Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vừng các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020:
- Báo cáo: 
+ Báo cáo chuyên đề về điều tra, đánh giá tình hình kinh tế xã hội khu rừng đặc dụng.

+ Báo cáo Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.
- Bản đồ:

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và tài ngu​yên rừng 3 khu rừng đặc dụng tỷ lệ 1/10.000 (bản in trên giấy và bản dạng số).

+ Bản đồ Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng tỷ lệ 1/10.000 (bản in trên giấy và bản dạng số).
- Đĩa lưu giữ tài liệu:

- Báo cáo Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020: 5 đĩa/ 1 khu rừng đặc dụng.

- Bản đồ số hoá hiện trạng sử dụng đất và tài nguyên rừng 3 khu rừng đặc dụng tỷ lệ 1/10.000: 5 đĩa/ 1 khu rừng đặc dụng. 

- Bản đồ số hoá quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng tỷ lệ 1/10.000: 5 đĩa/ 1 khu rừng đặc dụng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư (Chi cục Kiểm Lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung, quy mô Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vừng các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 cần phải bổ sung để đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, yêu cầu chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để xem xét điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Trưởng Chi cục Lâm Nghiệp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;          
- Thường trực HĐND tỉnh;   (báo cáo)       
- Chủ tịch UBND tỉnh;            

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Phó TP KT CNLN;

- Lưu VT, (Hòa 26).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Ngọc Thực
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